CÔNG VĂN SỐ 805/LT-TĐBCVTVN-CĐBĐVN
NGÀY 13 THÁNG 10  NĂM 2008

CỦA TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

VÀ CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

V/v Tổng kết đánh giá 13 năm  thực hiện Bộ Luật Lao động 
Kính gửi:  Các đơn vị thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
  
Thực hiện Văn bản số 1555/LĐTBXH ngày 12/5/2008 của Bộ Lao động - Thương binh Xã hội và Văn bản số 1275/KH-TLĐ ngày 25/7/2008 của Tổng Liên đoàn LĐVN về việc tổ chức Tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Bộ Luật Lao động (1995 – 2007); Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam yêu cầu Giám đốc các đơn vị phối hợp với BCH Công đoàn cùng cấp tiến hành Tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Bộ luật Lao động tại đơn vị mình.
Căn cứ vào kết quả việc tổ chức, triển khai thực hiện Bộ luật Lao động của đơn vị trong những năm qua, trên cơ sở nội dung Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan hướng dẫn việc thực hiện Bộ luật Lao động; đơn vị tiến hành tổng kết đánh giá 13 năm thực hiện Bộ luật Lao động.
Quá trình đánh giá phải được tiến hành trên cơ sở kết quả từng công việc đã làm từ khâu triển khai, phổ biến, quán triệt đến việc thực hiện cụ thể tìm ra những nội dung phù hợp, cũng như những vướng mắc, tồn tại cần kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tế.

Thông qua việc tổng kết đánh giá, đơn vị thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện quy định của Bộ luật Lao động để có những biện pháp khắc phục kịp thời cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Giám đốc, BCH Công đoàn các đơn vị phối hợp chỉ đạo việc tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Bộ luật Lao động của đơn vị . Thời gian thực hiện từ nay đến 10/11/2008, các đơn vị lập Báo cáo tổng kết đánh giá (theo Đề cương báo cáo gửi kèm) gửi về Tập đoàn (Ban TCCB-LĐ) và Công đoàn BĐVN (Ban Chính sách KTXH) trước ngày 15/11/2008.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức kiểm tra việc tổng kết thực hiện Bộ luật lao động tại một số đơn vị. Thời gian kiểm tra dự kiến trong tháng 11 - 12/2008.


Quá trình thực hiện, có gì vướng mắc đề nghị liên hệ:

· Ban Tổ chức cán bộ - Lao động Tập đoàn : ĐT (04) 5771898

· Ban Chính sách Kinh tế chính sách xã hội Công đoàn Bưu điện Việt Nam: ĐT (04) 8 210 651.
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
(Kèm theo công văn số 805/LT - TĐBCVTVN - CĐBĐVN ngày 13/10/2008)

I - Tình hình chung của đơn vị.

- Giới thiệu một cách tổng quát về đơn vị

- Những vấn đề chung của đơn vị có ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, tổ chức và giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động.

II - Nội dung đánh giá việc thực hiện bộ luật lao động.

1. Công tác giáo dục tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động:

- Đơn vị đã phổ biến, giáo dục tuyên truyền Bộ luật Lao động tới người lao động bằng các hình thức nào;
- Đánh giá kết quả việc phổ biến, tuyên truyền và hiểu biết về Bộ luật Lao động của đơn vị;

2. Thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm

- Đánh giá việc xây dựng và thực hiện quy chế tuyển dụng lao động vào làm việc tại đơn vị;

- Tình hình lập và sử dụng quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm;
3. Thực hiện các quy định của pháp luật về học nghề

- Việc xây dựng và thực hiện quy chế đào tạo của đơn vị;

- Số CBCNV của đơn vị được tham gia đào tạo dài hạn và ngắn hạn trong năm 2008;

4. Thực hiện các quy định của pháp luật về Hợp đồng lao động

a) Tình hình ký kết các loại Hợp đồng lao động của đơn vị:

- Tổng số lao động  tại thời điểm 31/09/2008 : . . . . 

Trong đó:

+ Số người lao động ký HĐLĐ không xác định thời hạn:. . . .

+ Số người lao động ký HĐLĐ thời hạn từ 12 tháng – 36 tháng: . . . 
+ Số người lao động ký hợp đồng thời vụ dưới 12 tháng: . . . .
b) Tình hình thực hiện các loại  hợp đồng lao động của đơn vị (số liệu từ khi BLLĐ có hiệu lực thi hành 01/01/1995 và phù hợp với quyết định thành lập đơn vị) 
- Số lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: . . . . người (Trong đó trình độ Đại học và trên đại học . . . . . người; Cao đẳng và trung cấp . . . . người; Công nhân và lao đông phổ thông . . . . . . người)
- Trường hợp người sử dụng lao động (thủ trưởng đơn vị) đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: . . . người (Trong đó: chấm dứt do hợp đồng lao động hết hạn: . . . người; Do vi phạm kỷ luật lao động buộc thôi việc: . . . người; Do các lý do khác: ............)
- Việc thực hiện trợ cấp thôi việc khi chấm dứt hợp đồng lao động (đơn vị chi trả trợ cấp thôi việc cho các đối tượng nào, bao nhiêu người đã được đơn vị chi trả);
5. Thực hiện các quy định về thoả ước lao động tập thể:

 - Tình hình xây dựng, ký kết, đăng ký và thực hiện thỏa ước lao động tập thể của đơn vị, trước đây và hiện nay;
- Thỏa ước LĐTT của đơn vị công nhận những quy chế, quy định nào là nội dung; Việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định đó như thế nào?
6. Thực hiện các quy định về tiền lương, thu nhập của người lao động.

- Tình hình xây dựng và thực hiện cơ chế phân phối thu nhập của đơn vị (trong đó quan tâm đến các vấn đề: Các nguyên tắc cơ bản trong cơ chế; Tiền lương bình quân, tiền  lương thấp nhất, tiền lương cao nhất trong cơ chế; Kết quả và tác dụng của việc thực hiện cơ chế; những vấn đề vướng mắc trong cơ chế; . . .)
 - Tình hình xây dựng và thực hiện định mức lao động của đơn vị; 
- Tình hình xây dựng và thực hiện quy chế khen thưởng của đơn vị và các hình thức thưởng cho người lao động;

7. Tình hình thực hiện các quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

- Tình hình thực hiện giờ làm việc trong ngày, ngày làm việc trong tuần của đơn vị;

- Tình hình làm thêm giờ, việc thực hiện chế độ làm thêm giờ, trả lương cho thời gian làm thêm giờ, làm đêm;

8. Thực hiện nội quy kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

- Tình hình xây dựng, đăng ký và thực hiện Nội quy lao động của đơn vị;

- Tổng số vụ vi phạm kỷ luật (số liệu từ khi BLLĐ có hiệu lực thi hành 01/01/1995 và phù hợp với quyết định thành lập đơn vị), trong đó số vụ vi phạm kỷ luật bị sa thải. . . . . . người (nêu rõ lý do từng trường hợp bị sa thải);
- Tình hình thực hiện trách nhiệm vật chất của người lao động;

9. Tình hình thực hiện các quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động:

- Tình hình xây dựng, thực hiện kế hoạch công tác BHLĐ, công tác huấn luyện ATLĐ, vệ sinh lao động và trang cấp các phương tiện BHLĐ;

- Tình hình xây dựng và thực hiện nội quy, những quy định của đơn vị có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe;
- Tình hình thực hiện chế độ khám sức khỏe định kỳ, điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho người lao động của đơn vị trong những năm thực hiện bộ luật lao động (số lao động mắc bệnh nghề nghiệp tại thời điểm hiện tại : . . . . người);

- Tình hình đăng ký, kiểm định các thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, vệ sinh lao động;

- Tình hình tổ chức và hoạt động của mạng lưới ATVSV và chăm sóc sức khỏe của đơn vị.

- Đánh giá tình hình kiểm tra, tự kiểm tra về công tác An toàn vệ sinh lao động;

- Số vụ tai nạn LĐ đã xảy ra (số liệu từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành 01/01/1995 và phù hợp với quyết định thành lập đơn vị). . . . vụ (trong đó số vụ có người chết . . . . . .);

- Tình hình thực hiện các thủ tục khai báo và giải quyết chế độ cho người bị TNLĐ;

- Đánh giá trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong Công tác An toàn vệ sinh lao động.

10. Tình hình thực hiện những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, và một số lao động khác.

- Số lượng lao động mỗi loại (lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động là người cao tuổi, người tàn tật; lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, lao động là người nước ngoài, lao động của đơn vị làm việc ở nước ngoài . . . .) tại thời điểm 30/09/2008; tỷ lệ % của từng loại so với tổng số lao động của đơn vị;
- Việc thực hiện chế độ riêng đối với mỗi loại lao động nêu trên;
- Việc thực hiện Chỉ thị liên tịch số 465/CT-LT ngày 25/10/1999 của Tổng cục Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn BĐVN tại đơn vị.
11. Tình hình thực hiện các quy định về bảo hiểm xã hội (tại thời điểm 30/9/2008)
- Tình hình thu nộp, nợ đọng BHXH của đơn vị

- Tình hình thực hiện các chế độ BHXH của người lao động tham gia BHXH của đơn vị.

- Số lao động đã được cấp sổ lao động (tỷ lệ % so với tổng số lao động của đơn vị);

- Số lao động đã được cấp sổ BHXH (tỷ lệ % so với tổng số lao động của đơn vị);

- Số lao động có mong muốn được nghỉ hưu trước tuổi (do công việc không phù hợp? Do sức khỏe không đảm bảo? ...).

- Số lao động có nguyện vọng đi học để chuyển đổi việc làm?

12. Tình hình thực hiện các quy định về công đoàn:

- Đánh giá việc thực hiện của người sử dụng lao động trong việc tạo điều kiện cho tổ chức công đoàn hoạt động;
- Đánh giá vai trò của Công đoàn đơn vị trong việc tuyên truyền, tổ chức triển khai thực hiện, giám sát thực hiện Bộ luật Lao động, tập trung vào các nội dung: 
+ Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động tới người lao động;  
+ Xây dựng, ký kết và thực hiện Thỏa ước LĐTT, Nội quy lao động và các quy chế có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động; 
+ Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động....
13. Tình hình thực hiện các quy định về giải quyết tranh chấp lao động (số liệu từ khi Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành 01/01/1995 và phù hợp với quyết định thành lập đơn vị):

- Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các Hội đồng hoà giải cơ sở, hoà giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động;
- Tình hình giải quyết tranh chấp lao động của đơn vị (Tổng số vụ việc tranh chấp phát sinh từ khi đơn vị thực hiện Bộ luật lao động . . . . . . trong đó : số vụ việc đơn vị đã giải quyết . . . . ; số vụ việc đơn vị đang tiến hành giải quyết . . . . . . số vụ việc của đơn vị đã đưa lên cấp trên giải quyết. . . . . . .)
14. Hoạt động tư vấn pháp luật, kiểm tra pháp luật lao động (số liệu từ khi Bộ luật Lao độngcó hiệu lực thi hành 01/01/1995 và phù hợp với quyết định thành lập đơn vị):
- Tình hình tổ chức và hoạt động của Tổ tư vấn pháp luật, Chuyên  viên tư vấn pháp luật.

-  Tình hình kiểm tra pháp luật lao động tại đơn vị 

+ Số cuộc kiểm tra do đơn vị tổ chức (kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của các bộ phận trong đơn vị)
+ Số cuộc kiểm tra, thanh tra về pháp luật lao động có sự tham gia của Thanh tra lao động địa phương, tổ chức công đoàn địa phương;
+ Số cuộc kiểm tra, thanh tra về pháp luật lao động có sự tham gia của Thanh tra lao động Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam;

-  Kết quả thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm pháp luật lao động.
III. Đánh giá chung việc thực hiện Bộ luật Lao động của đơn vị, kiến nghị cho những nội dung của Bộ luật Lao động

1. Đánh giá chung việc thực hiện bộ luật lao động của đơn vị : 
Trên cơ sở những đánh giá chi tiết về các mặt hoạt động của đơn vị trong việc thực hiện Bộ luật lao động, đơn vị  đánh giá những vấn đề chung trong việc thực hiện Bộ luật, trong đó tập trung vào một số vấn đề: những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện; mặt được, mặt hạn chế cũng như khuyết điểm trong việc tuyên truyền, tổ chức thực hiện, tổ chức giám sát việc thực hiện Bộ luât Lao động ở đơn vị; những biện pháp để khắc phục nhằm thực hiện tốt Bộ luật lao động ở đơn vị.

2. Kiến nghị cho những nội dung của Bộ luật Lao động, cho việc tổ chức thực hiện Bộ Luật Lao động:

a) Kiến nghị với nhà nước:

- Quy định về quyền lợi, nhĩa vụ của người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật đã đầy đủ hay quá mức, hoặc còn hạn chế.

- Quy định về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động trong Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện Bộ luật đã đầy đủ hay quá mức, hoặc còn hạn chế.

- Những kiến nghi sửa đổi, bổ sung nội dung Bộ Luật: các đề xuất kiến nghị cần cụ thể  nêu theo nhóm vấn đề đối với những nội dung phải sửa đổi, bổ sung và nêu rõ điểm nào, chương nào của văn bản quy phạm pháp luật (quy định của Bộ luật Lao động, Nghị định, Thông tư…), lý do cần phải sửa đổi bổ sung.
       b) Kiến nghị với Tập đoàn và Công đoàn Bưu điện Việt Nam trong việc  tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Bộ luật Lao động./.
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